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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Từ nào có thể thay thế cho từ được gạch chân trong câu: "Tôi tư duy nên tôi tồn tại"? 

A. học hỏi 

B. suy nghĩ 

C. tranh luận 

D. nỗ lực 

Câu 2. Điền một cặp kết từ phù hợp vào dấu ba chấm trong câu: "… người quay lại ấy là người khác ... thật 

là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ẩm ĩ trên hè." (Theo Nguyên 

Hồng). 

A. Nếu/ thì 

B. Dù/ nhưng  

C. Không những/ mà còn 

D. Nhờ/ mà 

Câu 3. Từ được gạch chân trong câu thơ "Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng/ À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon." 

(Bình Nguyên) thuộc loại từ nào? 

A. Động từ 

B. Tính từ 

C. Kết từ 

D. Đại từ 

Câu 4. Dấu ngoặc kép trong câu văn sau có tác dụng gì? 

Những câu thơ "Lời ru có gió mùa thu/ Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về" cứ ngân nga mãi trong tôi. 

A. Đánh dấu lời đối thoại 

B. Đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp 

C. Đánh dấu tên của một tác phẩm 

D. Đánh dấu các ý liệt kê  

Câu 5. Câu văn nào sau đây sử dụng biện pháp nhân hoá? 

A. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. 



 

 

 

 

B. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong 

chóng nom thật đẹp. 

C. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. 

D. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. 

Câu 6. Từ in đậm trong câu thơ nào sau đây được dùng với nghĩa gốc? 

A. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín 

B. Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi 

C. Đầu súng trăng treo 

D. Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau 

Câu 7. Câu văn nào sau đây mắc lỗi chính tả? 

A. Sáng ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn), huyện Thái Thuỵ tổ chức lễ hội bơi chải 

truyền thống trên sông Diêm Hộ. 

B. Theo thể lệ cuộc thi, các đội đua tranh trên dòng sông Diêm Hộ - đoạn tiếp giáp cửa biến Diêm Điền - 

trong 3,5 vòng đua với tổng chiều dài trên 4 km.  

C. Lễ hội diễn ra sôi nổi, tưng bừng trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo nhân dân và du khách thập 

phương.  

D. Đây là nét đẹp văn hoá của người dân vùng biển nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha ông 

đã có công chống giặc ngoại xâm và chinh phục biển cả. 

Câu 8. Câu nào sau đây KHÔNG thuộc kiểu cấu tạo đơn? 

A. Người Dế Choắt gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. 

B. Dế Choắt đã thanh niên rồi mà đôi cánh của nó chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn. 

C. Đôi càng của Dế Mèn mẫm bóng và có những cái vuốt sắc nhọn. 

D. Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi hoặc thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

 (1) Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ vô cùng sống động. (2) 

Bàn tay kì diệu của thiên nhiên đã biến hàng ngàn đảo đá vô tri, tĩnh lặng trở thành những tác phẩm điêu 

khắc, hội họa với muôn hình dáng yêu kiều, vừa quen thuộc vừa như xa lạ, bí ẩn với con người. (3) Hàng 

ngàn đảo đá nhấp nhô trên sóng nước lung linh huyền ảo, khoẻ khoắn hoành tráng nhưng cũng rất mềm mại 

duyên dáng, sống động,... 

 (4) Phía trong những đảo đá lớn lại hấp dẫn bởi những hang động đẹp đẽ, kì lạ. (5) Hang Đầu Gỗ gợi cảm 

giác choáng ngợp, với những nhũ đá muôn hình dáng vẻ. (6) Động Thiên Cung như một đền đài hoành 

tráng, mĩ lệ. (7) Hang Bồ Nâu có cửa uốn vòng cung, với vô số nhũ đá buông xuống mềm mại như cành 

liễu. (8) Hang Sửng Sốt đẹp đến bất ngờ, với nhũ đá mang hình hài của gà rừng, cóc, rồng, thác nước và 

nhiều hình hài khác, như mở ra một thế giới cổ tích. (9) Những hang động như Tam Cung, Trinh Nữ, Ba 

Hang, Tiên Long,... mỗi hang lại có những vẻ đẹp độc đáo, kì thú. (10) Đó thực sự là những lâu đài của tạo 



 

 

 

 

hóa giữa chốn trần gian. (11) Từ xưa, Hạ Long đã được đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là "kì 

quan đất dựng giữa trời cao".  

               (Theo https://www.dulichvn.org.vn)  

Câu 1 (1,0 điểm). Văn bản trên gồm mấy đoạn văn? Nêu ý chính của mỗi đoạn. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 2 (0,5 điểm). Liệt kê các tính từ trong câu (2). 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu (6). 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 4 (0,5 điểm). Câu (11) là câu đơn hay câu ghép? Phân tích ngữ pháp của câu (11). 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5 (0,5 điểm). Theo em, tác giả viết văn bản này nhằm mục đích gì?  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6 (1,0 điểm). Đọc văn bản, em ấn tượng với hình ảnh nào nhất? Vì sao? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7 (3,5 điểm). Hãy viết thư cho một người bạn kể về trải nghiệm đáng nhớ của em khi tới một vùng đất 

mới lạ. 

-------- Hết -------- 

 


